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I. CHOOSE THE BEST ANSWER (4M)
1. When you want to open a file, the OS moves the recording head to _________.

A. area that holds information
B. empty area

C. A&B
D. None

2. You cannot write with _______ drive.

A. CD-ROM

B. CD-R
C. CD-RW

D. magneto-optical

3. What is hyphenation?

A. the division of a long word at the end of a line
B. spelling checkers

C. transferring data to RAM



D. Ability to have layout

4. “Recall” means the same as “________”

A. Store

B. Delete

C. Retrieve

D. None

5. Files can be ________ by adding new information or deleting old information.

A. sorted

B. updated

C. stored
D. recorded

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6. What is the function of the control unit?

A. examines instructions and activate other PC’s components.


B. store and control information

C. performs mathematic calculations



D. convert programming language into machine code

7. What is ALU (arithmetic logic unit)?

A. examines instructions and activate other PC’s components.


B. store and control information

C. performs mathematic calculations



D. convert programming language into machine code

8. What is “register”?

A. examines instructions and activate other PC’s components.

B. store and control information

C. performs mathematic calculations



D. convert programming language into machine code

9. How can processor differ with one another?

A. the quality of the output


B. the amount of data it can process

C. the capacity of RAM


D. All are correct.

10. The instructions that are needed by the processor is stored in ______.

A. ROM
B. RAM
C. storage devices
D. All are correct

II.  TRANSLATE THE FOLLOWING PASSAGES INTO VIETNAMESE (3M) 
1. A computer is useless without a programmer to tell it what to do.

2. In order to avoid astronomical figures and sums in the calculation of bytes, we use units such as kilobytes, megabytes and gigabytes. One kilobyte is 1,024 bytes . One megabyte is equivalent to 1,024 KB, and one gigabyte is 1,024 MB.We use these units (KB, MB, GB) to describe the RAM memory, the storage capacity to disks and the size of any application or document.

3. Ram (random access memory) is temporary i.e. Its information is lost when the computer is turned off. However, the Rom section ( read only memory) is permanent and contains instructions needed by the processor.

4. The size of RAM is very important if we want to increase the performance of a computer when several applications are open at the same time or when a document is very complex.

5. Information stored on magnetic disk can retrieved faster than if that same information were on tape.

6. A program written in one of the high- level languages is called a source program.

III. ANSWER THE QUESTIONS BELOW (3M)

1. Give 3 examples about Optical disks. 

2. What does LAN stand for?

3. What is Virus?

4. What is Firewall?

5. Give 3 examples about High level language. 

6. Give 3 examples about Extension of a file (Extension is added to a file to identify the kind of file).
_____Hết_______
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	1. Một máy tính là vô dụng nếu  không được lập trình viên lập trình.

2. Để tránh con số quá lớn và tổng các  phép tính của byte . Chúng ta sử dụng các đơn vị như kilobyte, megabytes and gigabytes. Một kilobyte thì bằng 1024 byte, một megabyte bằng 1024 kilobyte, một gigabyte bằng 1024 megabyte. Chúng ta  sử dụng các đơn vị như KB, MB, GB để đo bộ nhớ Ram, dun g lượng lưu trữ của đĩa và kích cỡ của các ứng dụng

3. Ram(bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) là tạm thời nghĩa là thông tin bị mất khi máy tính bị tắt, tuy nhiên Rom ( bộ nhớ chỉ đọc) thì cố định và chứa các lệnh cần thiết cho quá trình xử lí.

4. Dung lượng của Ram rất quan trọng nếu chúng ta muốn tăng sự thực hiện của máy tính khi một vài ứng dụng mở ra cùng một thời điểm  hay khi tài lệu phức tạp.

5. Thông tin được lưu trữ trong đĩa từ có thể truy lục nhanh hơn thông tin được lưu trữ trong băng từ.

6. Một chương trình được viết bằng một trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thì được gọi là chương trình nguồn.
	0.5
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	1. It includes CD, VCD, DVD.

2. It is local area network

3. It is a harmful program.Your computer can be infected this when you open an email/program from a stranger. It may be dangerous for your PC.

4. A device to limit the access to the Internet

5. It includes Pascal, Basic, Cobol

6. It is added to a file to identify the kind of file. For example: .txt, .jpg, docx
	0.5

/1 câu đúng



_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN

     



GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         VŨ THỊ THÁI LINH




     
 VŨ THỊ THÁI LINH
Đề số 1





Đề số 1








1

